
PHÒNG GDĐT TP. HẢI DƯƠNG HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ THI SINH GIỎI LỚP 8

MÔN: TIẾNG ANH
Thời gian làm bài: 150 phút

(Hướng dẫn chấm gồm có 02 trang)

A. LISTENING 
I. Listen and write the letter of the correct answer in your test paper. (5points)
(1 point for each correct answer)

1. A  2. C 3. B 4. C 5. C
Part II(5points): You will hear someone talking on the radio about the Willingham 

Museum. For each question, fill in the missing information in the numbered space
   6. (£) 18.25 / eight (pounds) twenty-five
   7. (the) (bus) driver
   8. Gately (Street)
   9. (the) museum
  10. (a/some) drink(s)
Part III.  You will hear some information about a travel agency. Listen and complete
questions. (6 points)
 (1 point for each correct answer)
11. 12 minutes 12. drama 13. weather 14. world      15. cameras
Part IV. Listen to Eric talking to Mary about the weekend. Their friend, Carlos, is
coming to visit  them. Listen and write the letter of  the correct answer in your test
paper. (4 points)
(1 point for each correct answer)

17. B 18. C 19. A 20. C
B. GRAMMAR - VOCABULARY – LANGUAGE FOCUS.
I. Choose the best option to complete the sentence. (10 points)
             (0.5 point for each correct answer)

21. D          22. C              23. A          2 4. D           25. A              26. D           27. C
28. C         29. C               30. D          31. B            32. B              33. B            34. A
35. C          36. A              37. C          38. A            39. C             40. C

II. Give the correct form of the words in brackets (10 points).( 5 points for each correct 
answer)
41. consumption 42. capability 43. solidify 44. unexpectedly 45. dishonest
III.  (5 points). Each of the following sentences has one mistake. Identify the mistakes
and correct:
46. D 47. B 48. D 49. D 50.C

C. READING (30 points)
I. 5 points (one point for each corect answer)
51.C 52.B 53.B 54.A 55.A

II. 10 points (one point for each corect answer)

56.C 57.C 58.B 59.A 60.A
61.C 62.B 63.C 64.C 65.A

III. 10 points (one point for each corect answer)
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66.A 67.C 68.B 69.A 70.A
71.D 72.B 73.C 74.D 75.C
IV. Read the passage carefully. Then decide whether each of the statements below is
TRUE (T), or FALSE (F). (5 points)

(1 point for each correct answer)
76. F 77. T 78. F 79. F 80. T

D. WRITING
I. Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as
the sentence printed before it (5 points). 
81. The Statue of Liberty was presented to the United State by the France in 1876.
82. How about meeting inside the center, at the cafe corner.
83. I’d rather you didn’t interrupt me while I am speaking.
84. Because of the terrible traffic, they arrived late.
85. I have no intention of apologizing to either of them.
II. Write a letter. (10 points)

Điểm thành phần của bài viết theo những điểm đề nghị sau: 
- Organization:  (Bố cục bài viết rõ ràng, đầy đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết luận)
- Discourse: (Thể hiện khả năng viết mạch lạc, chặt chẽ, nối kết câu, chuyển mạch tốt)
- Sentence structure (morphology, vocabulary, spelling): Cấu trúc câu, ngữ pháp, từ
vựng, câu linh hoạt (đơn, phức..) 
- Ideas: (Ý hay, phong phú, biểu đạt nội dung liên quan chặt chẽ với chủ đề của đề thi)
- Length: (Đảm bảo đủ số lượng từ qui định: không quá dài hoặc quá ngắn.)

1.5
2.5
2.5

2.0
1.5

III. Imagine that you have recently visited a place of interest. In about 100 – 120 words,
write a paragraph about your trip (15pts). 

Điểm thành phần của bài viết theo những điểm đề nghị sau: 
- Organization:  (Bố cục bài viết rõ ràng, đầy đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết luận)
- Discourse: (Thể hiện khả năng viết mạch lạc, chặt chẽ, nối kết câu, chuyển mạch tốt)
- Sentence structure (morphology, vocabulary, spelling): Cấu trúc câu, ngữ pháp, từ
vựng, câu linh hoạt (đơn, phức..) 
- Ideas: (Ý hay, phong phú, biểu đạt nội dung liên quan chặt chẽ với chủ đề của đề thi)
- Length: (Đảm bảo đủ số lượng từ qui định: không quá dài hoặc quá ngắn.)
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3.0
3.0
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